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CHƢƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ TRƢỜNG  

1. Tên chủ cơ sở: Trƣờng đại học Y tế Công Cộng 

- Địa chỉ văn phòng: Phƣờng Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của Trƣờng: (Bà) Bùi Thị Thu Hà             

- Chức vụ: Hiệu trƣởng 

- Điện thoại: 024.62662299 

- Trƣờng Đại học Y tế Công Cộng đƣợc thành lập theo Quyết định số 65/2001/QĐ-

TTg của Chính phủ ngày 26/4/2001 Quyết định của Thủ tƣớng chính phủ về việc thành 

lập Trƣờng Đại học Y tế Công Cộng. 

2. Tên cơ sở:  

“Trƣờng đại học Y tế Công Cộng (giai đoạn 1)” sau đây (gọi tắt là Trƣờng) 

- Địa chỉ Trƣờng: Phƣờng Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

- Căn cứ pháp lý lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của cơ sở: 

+ Quyết định số 65/2001/QĐ-TTg của Chính phủ ngày 26/4/2001 Quyết định của 

Thủ tƣớng chính phủ về việc thành lập Trƣờng Đại học Y tế Công Cộng 

+ Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc phê duyệt Báo cáo đánh gái tác động môi trƣờng của dự án: Khu đô thị Đại học 

(phần việc tại xã Đông Ngạc, từ Liêm, Hà Nội). 

+ Quyết định số 6513/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2008 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc 

phê duyệt phƣơng án chia đất cho 3 trƣờng trong Khu đô thị Đại học tại xã Đông Ngạc, huyện 

Từ Liêm, Hà Nội. 

+ Quyết định số 2671/QĐ_UBND ngày 02/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội giao cho 

Công ty Cổ phần đầu tƣ Văn Phú -Invest xây dựng trƣờng Đại học Y tế công cộng 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số CE 696714 đƣợc cấp theo Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của 

UBND thành phố Hà Nội. 

+ Hồ sơ mốc giới giao đất. 

+ Giấy chứng nhận đầu tƣ số 97/BKHĐT-GCNĐTTN của Bộ Kế hoạch và đầu tƣ 

ngày 15/6/2015 

+ Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 207/GP-UBND ngày 05/06/2019 của 

UBND thành phố Hà Nội. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ 

công): Cơ sở thuộc phụ lục IV kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng– Danh mục các 

Cơ sở đầu tƣ nhóm II không có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng; số thứ tự 2: Cơ sở 

nhóm A và nhóm B có cầu phần xây dựng đƣợc phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 

luật đầu tƣ công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có 
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nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng. Cơ sở nhóm B có tổng mức đầu tƣ từ 40-800 tỷ (459 

tỷ) – Cơ sở xây dựng tòa nhà phục vụ hoạt động giáo dục. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của Cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của Cơ sở 

Ngày 27/10/2009 Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định phê duyệt 

dự án đầu tƣ xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu đô thị đại học tại xã Đông Ngạc, xã 

Cổ Nhuế, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội theo quyết định số 7819/QĐ-

BGDĐT, trong đó Trƣờng Đại học y tế công công cộng đƣợc đầu tƣ xây dựng trên diện 

tích đất 8,8ha là một phần của dự án Khu đô thị Đại học (phần việc tại xã Đông Ngạc, từ 

Liêm, Hà Nội) đã đƣợc phê duyệt theo Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 

của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo đánh gái tác động môi trƣờng 

của dự án: Khu đô thị Đại học (phần việc tại xã Đông Ngạc, từ Liêm, Hà Nội). 

- Theo quyết định số 6513/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2008 Trƣờng đại học Y tế công 

cộng đƣợc giao 77.308 m
2
 bao gồm các ô đất sau: 

+ Diện tích lô 04.CQ1.1 = 29.781 m
2
. 

+ Diện tích lô 04.CQ1.1 = 18.548 m
2
. 

+ Diện tích lô 04.CQ1.1 = 9.397 m
2
. 

+ Diện tích lô 04.CQ1.CL = 10.262 m
2
. 

+ Diện tích lô 04.CQ1.CX = 9.320 m
2
. 

Ngoài ra còn phần kí túc xá dành cho 3 trƣờng (phần diện tích này hiện tại đang 

chƣa đƣợc giải phóng mặt bằng) 

Năm 2016, Trƣờng đã hoàn thiện xây dựng hạ tầng cơ sở (giai đoạn 1) trên diện 

tích đất 57.093m
2
 (5,7093ha) đƣợc UBND thành phố Hà Nội giao cho Công ty Cổ phần 

đầu tƣ Văn Phú – INVEST xây dựng Trƣờng Đại học y tế công cộng theo quyết định số 

2971/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 tại địa chỉ Phƣờng Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội. Dự kiến giai đoạn 2 đƣợc Bộ y tế tiếp tục giải phóng mặt bằng khu đất 

xung quanh với diện tích khoảng 3,0907ha để giao cho Trƣờng Đại học y tế công cộng 

thực hiện đầu tƣ mở rộng cơ sở hạ tầng, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, theo thông tin 

nhà trƣờng đƣợc biết, dự án còn vƣớng thủ tục thanh quyết toán giai đoạn 1 và chƣa thực 

hiện đƣợc việc đền bù giải phóng mặt bằng diện tích đất còn lại, do đó chƣa thể triển khai 

giai đoạn 2 trong những năm tiếp theo.Từ khi xây dựng Trƣờng Đại học y tế công cộng và 

đi vào hoạt động (giai đoạn 1) đến nay không có bất kỳ thay đổi về việc sử dụng diện tích 

đất đƣợc cấp. 

Giấy chứng nhận đầu tƣ số 97/BKHĐT-GCNĐTTN của Bộ Kế hoạch và đầu tƣ 

ngày 15/6/2015. Trƣờng Đại học y tế công cộng hiện tại đã xây dựng các hạng mục công 

trình sau:  

+ Nhà hiệu bộ (hành chính quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học); 
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+ Nhà giảng đƣờng 1 (hội trƣờng đa năng, thƣ viện); 

+ Nhà giảng đƣờng 2 (giảng đƣờng chuyên đề); 

+ Nhà thực nghiệm; 

+ Các hạng mục phụ trợ: trạm xử lý nƣớc thải, trạm bơm bể nƣớc, nhà phụ trợ, 

nhà ô tô xe máy, trạm biến áp – Đây là các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đƣợc sử dụng 

chung. 

Ngoài ra, Năm 2015 Trƣờng đại học y tế công cộng đã thành lập “Trung tâm xét 

nghiệm”, năm 2017 thành lập “Phòng khám đa khoa” trên tòa nhà 06 tầng khu nhà thực 

nghiệm và đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cấp Giấy xác nhận số 01/GXN-

STNMT-CCBVMT ngày 02/01/2018. 

Tiếp đến, năm 2022 Bộ y tế đã phê duyệt quyết định thành lập Bệnh viện Đa khoa 

Phạm Ngọc Thạch đƣợc thành lập trên cơ sở nâng cấp Phòng khám đa khoa Trƣờng đại 

học y tế công cộng tại Quyết định số 1516/QĐ-BYT ngày 14/6/2022 của Bộ Y tế. Bệnh 

viện đa khoa Phạm Ngọc Thạch có tƣ cách phân nhân, có con dấu và tài khoản riêng, 

hoạt động theo cơ chế tài chính tự bảo đảm chi thƣờng xuyên, do đó ngày 08/03/2023 

Trƣờng Đại học y tế công cộng đã lập hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi trƣờng cho dự án 

“Bệnh viện đa khoa Phạm ngọc Thạch” dự án thành lập trên cơ sở nâng cấp “Phòng 

khám đa khoa”, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trƣờng đƣợc nộp tại UBND quận Bắc 

Từ Liêm và đang trong quá trình thẩm định hồ sơ. 

- Trƣờng đại học y tế công cộng đã xây dựng 01 Hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung có công suất 60 m
3
/ngày.đêm. Hệ thống xử lý nƣớc thải này sẽ xử lý nƣớc thải cho 

cả trƣờng đại học y tế công cộng và Bệnh viện Đa khoa Phạm Ngọc Thạch. 

 - Số lƣợng cán bộ, giáo viên hiện tại của Trƣờng khoảng 132 ngƣời. 

- Số lƣợng học sinh sinh viên hiện tại đạt: khoảng 2.800 ngƣời đạt 70% chỉ tiêu đề 

ra là 4000 ngƣời.  
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Hình 1.1. Vị trí “Trường đại học Y tế Công Cộng (giai đoạn 1)” 

3.2. Quy trình hoạt động của Trường  

Trường đại học Y tế công cộng (giai đoạn 1) (sau đây gọi tắt là cơ sở) là đơn vị có 

chức năng đào tạo giáo dục kiến thức chuyên môn về lĩnh vực y tế và một một số chuyên 

ngành khác, đặc biệt, tại trƣờng mở rộng mô hình dịch vụ Phòng khám đa khoa và trung 

tâm xét nghiệm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho ngƣời dân trong cả nƣớc. Trong 

suốt thời gian qua, Trường đại học Y tế công cộng (giai đoạn 1) không có sự thay đổi về 

các hoạt động giáo dục, đào tạo, kinh doanh, dịch vụ. 

3.3. Sản phẩm/quy mô của Trường  

+ Nhà hiệu bộ (hành chính quản trị, đào tạo, nghiên cứu khoa học); 

+ Nhà giảng đƣờng 1 (hội trƣờng đa năng, thƣ viện); 

+ Nhà giảng đƣờng 2 (giảng đƣờng chuyên đề); 

+ Nhà thực nghiệm (labo thực hành); 

Cơ sở đào tạo và nghiên cứu về y tế công cộng hiện đại, tiên tiến, quy mô 4.000 

sinh viên và 500 giáo viên. Trong giai đoạn hiện tại trƣờng có số lƣợng cán bộ, giáo viên 

hiện tại khoảng 132 ngƣời và số lƣợng học sinh sinh viên hiện tại đạt: khoảng 2.800 

ngƣời đạt 70% chỉ tiêu đề ra là 4000 ngƣời. 

 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hoá chất, nguồn cung cấp điện 

nƣớc của cơ sở 

 * Nhu cầu về điện: 

Trƣờng sử dụng nguồn điện cung cấp từ lƣới điện hạ thế do Công ty điện lực 

Bắc Từ Liêm cấp. Hệ thống cấp điện đảm bảo nhu cầu sử dụng cho toàn bộ cơ sở 

trung bình khoảng 60.000 Kw điện. Điện sử dụng cho mục đích chiếu sáng, hoạt động 

VỊ TRÍ CƠ SỞ 
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của các thiết bị văn phòng, chiếu sáng công cộng, chạy thiết bị điều hòa không khí và 

máy móc thiết bị Trƣờng. 

* Nhu cầu cấp nước: 

Trƣờng không sử dụng nƣớc ngầm, nguồn nƣớc sử dụng cho hoạt động của Trƣờng 

là nguồn nƣớc đƣợc cấp từ Công ty TNHH Một thành viên nƣớc sạch Hà Nội. Nƣớc sử 

dụng cho sinh hoạt của nhân viên, phục vụ sinh hoạt cho khách hàng.   

Mạng lƣới cấp nƣớc sạch sử dụng cho Trƣờng đƣợc sử dụng chung với bệnh viện 

đa khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Lưu lượng nước sử dụng trung bình tại cơ sở:  

Nhu cầu sử dụng nước này tính chung cho cả Bệnh viện đa khoa Phạm Ngọc 

Thạch và trường đại học y tế công cộng. Theo hóa đơn tiền nước tháng từ tháng 2 đến 

tháng 12 năm 2022 nhu cầu sử dụng nước như sau:  

Bảng 1.1. Nhu cầu sử dụng nước theo hóa đơn tiền nước 

TT Tháng Tổng tiêu thu (m3/ngày)
 

1 2/2022 508 

2 3/2022 270 

3 4/2022 625 

4 5/2022 773 

5 6/2022 1094 

6 7/2022 1035 

7 8/2022 1473 

8 9/2022 1331 

9 10/2022 1305 

10 11/2022 1360 

11 12/2022 1452 

12 Trung bình tháng 34 

 Trung bình ngày 1,4 

 Lớn nhất ngày (K=1,4) 47 

(Nguồn: Trường đại học y tế công cộng) 

Căn cứ theo hóa đơn sử dụng nƣớc hàng tháng gần đây nhất thì lƣu lƣợng nƣớc sử 

dụng trung bình là 1020 m
3
/tháng tƣơng ứng khoảng 34 m

3
/ngày đêm, lớn nhất đạt 1.473 

m
3
/tháng tƣơng ứng với 49,1m

3
/ngày đêm (tháng 8/2022). 

Cơ sở sử dụng 01 trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt công suất 60 m
3
/ngày đêm (hệ 

thống này xử lý nƣớc thải cho cả trƣờng đại học y tế công cộng và Bệnh viện đa khoa 

Phạm Ngọc Thạch. Trạm xử lý nƣớc thải thuộc quản lý của trƣờng đại học y tế công 

cộng. 

 Chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt, Cột B, K= 1,2 áp dụng với cơ sở nghiên cứu 

có diện tích sử dụng dƣới 10.000m
2
 và QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, K = 1,2 áp dụng 

cho bệnh viên có quy mô dƣới 300 giƣờng): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

nƣớc thải y tế. 
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 *) Tính toán lượng nước sử dụng của Trường Đại học y tế công cộng 

Căn cứ theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 365:2007 về hƣớng dẫn 

thiết kế Trƣờng Đại học, thì tiêu chuẩn cấp nƣớc cho cơ sở đƣợc lấy theo Tiêu chuẩn 

thiết kế TCVN 4513:1988 – Cấp nƣớc bên trong, định mức lƣợng nƣớc cấp cho sinh hoạt 

của cán bộ, nhân viên, sinh viên làm việc tại cơ sở là 15 lít/ngƣời/ngày. 

Lƣợng nƣớc cấp sử dụng cho cán bộ, nhân viên, sinh viên làm việc: 

Q = 15 lít/ngày x (136+2.800) ngƣời = 40.040 lít/ngày  

(tƣơng đƣơng 40,04 m
3
/ngày.đêm) 

Nhƣ vậy nhu cầu sử dụng nƣớc tại cơ sở: Qsh= 40,04 (m
3
/ngày.đêm) ~ 40 

(m
3
/ngày.đêm). 

 *) Tính toán lượng nước sử dụng của Bệnh viện đa khoa Phạm Ngọc Thạch.  

- Tổng số cán bộ nhận viên: 26 ngƣời làm công việc chuyên môn (Bác sỹ, BSCK, điều 

dƣỡng,…). Số lƣợt bệnh nhân trung bình: 20 ngƣời/ngày 

Căn cứ theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 365:2007 về hƣớng dẫn 

thiết kế Bệnh viện đa khoa, thì tiêu chuẩn cấp nƣớc cho cơ sở đƣợc lấy theo Tiêu chuẩn 

thiết kê TCVN 4513:1988 – Cấp nƣớc bên trong, định mức lƣợng nƣớc cấp cho bệnh 

nhân tại phòng khám đa khoa là 15 lít/ bệnh nhân/ngày; lƣợng nƣớc cấp sinh hoạt cho 

cán bộ, nhân viên, sinh viên làm việc tại cơ sở là 120 lít/ngƣời/ngày. 

Lƣợng nƣớc cấp sử dụng sinh hoạt cho bệnh nhân tại cơ sở: 

Q1=15 lít/bệnh nhân/ngày x 20 lƣợt bệnh nhân/ngày = 300 lít/ngày 

(Tƣơng đƣơng 0,3m
3
/ngày.đêm) 

Lƣợng nƣớc cấp sử dụng cho cán bộ, nhân viên làm việc: 

Q2 = 120 lít/ngày x (26) ngƣời = 3.120 lít/ngày  

(Tƣơng đƣơng 17,04m
3
/ngày.đêm)  

Nhƣ vậy, nhu cầu sử dụng nƣớc tại cơ sở: Qsh= Q1+ Q2=3,42(m
3
/ngày.đêm) ~ 4 

(m
3
/ngày.đêm). 

Với lƣợng nƣớc thải của cơ sở là 4 (m
3
/ngày.đêm) và của trƣờng là 40 

(m
3
/ngày.đêm) hoàn toàn phù hợp với HTXL nƣớc thải công suất 60m

3
/ngày.đêm) 

Lƣợng nƣớc xả thải phát sinh từ Bệnh viện đa khoa Phạm Ngọc Thạch và từ 

Trƣờng Đại học y tế công cộng ra hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung chung của tại cơ sở 

là hoàn toàn phù hợp. 
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CHƢƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA TRƢỜNG VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của Trƣờng với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng (nếu có)  

Sự phù hợp của địa điểm thực hiện Cơ sở với các quy hoạch, kế hoạch đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt 

Cơ sở nằm trong quy hoạch của UBND thành phố Hà Nội số 74/2004/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2004 về quy hoạch chi tiết khu vực Bắc Cổ Nhuế, Chèm tỉ lệ 1/2000. Trƣờng đại 

học y tế công cộng là 1 phần của dự án Khu đô thị Đại Học. 

Sự phù hợp của địa điểm thực hiện Trường  với các quy hoạch, kế hoạch đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt 

 Sự phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội 

Trƣờng đại học Y tế công cộng thành một trƣờng trọng điểm, một trung tâm đào tạo và 

nghiên cứu về y tế công cộng ngang tầm với các nƣớc trong khu vực và châu lục tại địa 

điểm mới nhằm giảm bớt các áp lực trong nội đô thành phố Hà Nội. 

 Sự phù hợp về địa điểm 

Trƣờng nằm ở khu vực ngoại thành, nên giảm các áp lực về giao thông cho khu vực 

nội thành.  

2. Sự phù hợp của Trƣờng đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng (nếu có)  

 Đối với nước thải 

Nƣớc thải sinh hoạt của Trƣờng tối đa là 40 m
3
/ngày.đêm đƣợc đấu nối về HTXLNT 

tập trung của trƣờng với công suất 60m
3
/ngày.đêm. Chất lƣợng nƣớc thải sau xử lý đạt 

QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt, 

Cột B, K= 1,2 áp dụng với cơ sở nghiên cứu có diện tích sử dụng dƣới 10.000m
2
 và QCVN 

28:2010/BTNMT (cột B, K = 1,2 áp dụng cho bệnh viên có quy mô dƣới 300 giƣờng): Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc thải y tế - Do hệ thống xử lý nƣớc thải xử lý cả 

nƣớc thải cho bệnh viện đa khoa Phạm Ngọc Thạch 

Do vậy lƣu lƣợng và chất lƣợng nƣớc thải của Trƣờng phù hợp với nguồn tiếp nhận. 

Việc xả nƣớc thải của cơ sở không làm gia tăng nồng độ các chỉ tiêu trong nƣớc tại hệ thống 

thoát nƣớc chung của khu vực. Nƣớc thải của cơ sở không có khả năng gây tắc nghẽn dòng 

chảy cũng nhƣ không gây ảnh hƣởng đến chế độ thủy văn dòng chảy của hệ thống thoát 

nƣớc chung.  

 Đối với khí thải 

 Khí thải phát sinh từ các tủ hút và thiết bị sinh khí trong phòng thí nghiệm đƣợc xử lý 

qua hệ thống xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 

06:2009/BTNMT. Do đó việc xả khí thải không gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 

 Đối với chất thải rắn 
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Cơ sở đã bố trí kho chứa chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại. Trong quá trình 

hoạt động Chủ cơ sở đã ký hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại 

với đơn vị có chức năng đề thu gom và xử lý nhƣ thế trong quá trình hoạt động việc phát 

sinh chất thải rắn không ảnh hƣởng đến môi trƣờng xung quanh. 



     Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 1” 

   Chủ đầu tư: Trường Đại học Y tế công cộng                                                     13  

CHƢƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA TRƢỜNG  

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải (nếu có): 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Trong thời gian qua, toàn bộ hệ thống thu gom, dẫn xả nƣớc mƣa tại cơ sở không 

thay đổi so với hiện trạng ban đầu, hệ thống thu gom nƣớc mƣa tại cơ sở đƣợc thể hiện nhƣ 

sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa của cơ sở 

Thuyết minh: 

 Nƣớc mƣa chảy tràn trên bề mặt mái của từng khu vực đƣợc thu qua các phễu thu 

nƣớc Ф150 có màng chắn rác vào hệ thống ống đứng thoát nƣớc mƣa từ mái xuống các hố 

ga xung quanh khối nhà. Ống đứng thoát nƣớc mƣa đặt trong hộp kỹ thuật tại góc các khối 

nhà và có kích thƣớc D120, nƣớc mƣa sau đó đƣợc chảy theo tuyến cống thoát nƣớc mƣa 

theo 2 hƣớng nhƣ sau: 

- Hƣớng ra cửa xả 1:  

+ Khu vực nhà để xe máy, oto; khu nhà hiệu bộ, nƣớc mƣa mái và nƣớc mƣa chảy 

tràn bề mặt đƣợc thu vào các tuyến đƣờng ống PVC D150 và PVC D280 sau đó đấu nối vào 

trục cống BTCT D600 dẫn chảy ra cửa xả nƣớc mƣa số 1 tại mƣơng thoát nƣớc chung của 

khu vực thuộc phƣờng Đức Thắng. Trên các tuyến đƣờng ống và cống thoát nƣớc mƣa bố 

trí các hố ga lắng cặn kích thƣớc (1x1x1)m. 

+ Khu vực giảng đƣờng 1, nƣớc mƣa mái và nƣớc mƣa chảy tràn bề mặt đƣợc thu 

vào các tuyến đƣờng ống PVC D280 và PVC D140 sau đó đấu nối vào trục cống BTCT 

Nƣớc mƣa từ tầng 
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D140-150 

D140-150 
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D600 dẫn chảy ra cửa xả nƣớc mƣa số 1 tại mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực thuộc 

phƣờng Đức Thắng. Trên các tuyến đƣờng ống và cống thoát nƣớc mƣa bố trí các hố ga 

lắng cặn kích thƣớc (1x1x1)m. 

-  Hƣớng ra cửa xả 2: Khu vực giảng đƣờng 2; sân thể thao, nƣớc mƣa mái, toàn bộ 

nƣớc mƣa chảy tràn dọc bờ rào và nƣớc mƣa chảy tràn bề mặt đƣợc thu vào các tuyến 

đƣờng ống PVC D150 và PVC D140 sau đó đấu nối vào trục cống BTCT D600 dẫn chảy ra 

cửa xả nƣớc mƣa số 2 tại cống thoát nƣớc chung của khu vực thuộc phƣờng Đức Thắng. 

Trên các tuyến đƣờng ống và cống thoát nƣớc mƣa bố trí các hố ga lắng cặn kích thƣớc 

(1x1x1)m. 

Toàn bộ hệ thống cống thoát đều đƣợc đi ngầm dọc các tuyến đƣờng nội bộ trong 

trƣờng đảm bảo mỹ quan cho công trình. 

- Toạ độ vị trí xả thải (Tọa độ xác định bằng máy GPS cầm tay theo hệ tọa độ 

VN2000, Kinh tuyến trục 105
0
, Múi chiếu 3

0
): 

- Vị trí xả thải:                   X: 2332 368                 Y: 580 809 

- Vị trí xả thải:                   X: 2332 373                 Y: 580 699; 

 

Hình 3.2. Cống thoát nước mưa của Cơ sở 

Bảng 3.1. Tổng hợp khối lượng cống thoát nước mưa của cơ sở 

TT Tên tuyến D600 
Rãnh 

B400m 

Cống hộp 

(0,6 x0,6 m) 

D750 

m 

D450 

m 

Ga thu 

(ga) 

Ga thăm 

(ga) 

1 Tuyến A2 (ga G1-

Cp1) 

277,09 - - - 10 10 10 

2 Tuyến B3-N1 (G9A- - - - 31,1 3 3 5 
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G16) 

3 Tuyến B3-N2 

(G13A-GQH) 

- - 90 92 5 5 6 

4 Tuyến R1 (GR1-T1) - 36,74 - - - 2 - 

5 Tuyến R2 (GR4-

GT6) 

- 172,50 45 - - - - 

6 Tuyến R3 (G14-GT6) - - - - - - - 

7 Tuyến R4 (GT6-CP2) -  - - - - - 

 Cộng 486,33 36,74 135 123,1 18 20 21 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Hệ thống thu gom nước thải Trường Đại học y tế công cộng 

Trong thời gian qua, toàn bộ hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải tại cơ sở không thay 

đổi, lƣợng nƣớc thải phát sinh từ các nguồn khác nhau của cơ sở đƣợc thu gom và xử lý triệt 

để tại  trạm xử lý nƣớc thải tập trung riêng trƣớc khi xả ra ngoài môi trƣờng tiếp nhận. Hệ 

thống thu gom nƣớc thải của công ty trong suốt thời gian qua không thay đổi và đƣợc trình 

bày nhƣ trong hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom nước thải Trường Đại học y tế công cộng 

WC xe oto 

WC nhà hiệu bộ 

WC 

giảng đƣờng 1 

 

WC 

Khu bếp 

WC 

Khu Thể thao 

WC 

Giảng đƣờng 2 

BTH ba ngăn1 

BTH ba ngăn 

số 2, 3 

BTH ba ngăn 

số 7,8,9 

Bể tách mỡ 

BTH ba ngăn 

10 

BTH ba ngăn 

số 11,12 

D120 

D120 

D120 

D120 

D120 

D120 

D200 

D200 

D200 

Bơm 

D200 

Bể thu 

20 m
3
 

D300 

Hệ thống 

xử lý nƣớc 

thải sinh 

hoạt 

60m
3
/ngđ 

Hệ thống mƣơng thoát nƣớc chung của khu 

vực phƣờng Đức Thắng 

Bơm 

ống D120 
Hố ga thu 

cuối cùng 

D120 

Bơm 

D200 



     Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 1” 

   Chủ đầu tư: Trường Đại học Y tế công cộng                                                     16  

* Thuyết minh hệ thống thu gom nƣớc thải: 

- Nƣớc thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh: Nƣớc thải sinh hoạt của cơ sở từ các nhà vệ 

sinh cả các khu vực Nhà hiệu bộ, giảng đƣờng 1 và 2 khu nhà thƣờng trực, phụ trợ. Nƣớc 

thải sinh hoạt chia làm 2 loại: 

+ Nƣớc thải xí, tiểu, rửa tay chân: đƣợc thu gom qua các đƣờng ống PVC D120 tại 

các tầng chảy vào các ống thoát đứng PVC D120 xuống các 12 bể tự hoại ba ngăn bố trí tại 

các khu vực, thể tích các bể tự hoại ba ngăn là 5m
3
/bể. Nƣớc thải sau khi xử lý qua các bể tự 

hoại đƣợc dẫn vào mạng lƣới cống thoát  nƣớc thải D200 sau đó chảy vào bể thu 20m
3
. 

- Đối với nƣớc thải nhà bếp: Nƣớc thải nhà nhà bếp từ khu căng tin của trƣờng đƣợc 

thu gom qua bồn rửa gắn rọ chắn rác, đấu nối vào bể tách dầu mỡ thể tích 0,45m
3
, sau khi 

tách mỡ, nƣớc thải dẫn chảy vào trục đƣờng đống PVC D120 chảy vào hệ thống  thoát nƣớc 

thải của trƣờng D280, nƣớc thải đƣợc dẫn về bể thu 20m
3
. 

Toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt sau khi đƣợc thu gom về bể thu 20m
3
 đƣợc sử dụng bơm 

tự động bơm nƣớc thải về bể điều hòa của hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt tập trung công 

suất 60 m
3
/ngđ để xử lý. Nƣớc thải sinh hoạt sau khi xử lý đƣợc đấu nối vào hố thu cuối 

cùng thể tích 1m
3
. 

Bảng 3.2. Khối lượng hệ thống cống thoát nước thải của cơ sở 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lƣợng 

1 Cống TNT D300 m 508,7 

2 Ga thăm cống D300 GA 17 

3 Ga thu nƣớc thải công trình Ga 8 

4 Ga giao cắt cống TNT với cống TNM ga 4 

 
 Từ hố thu toàn bộ nước thải sinh hoạt sau xử lý được bơm theo đường ống nhựa 

PVC D120 ra mương thoát nước chung của khu vực thuộc phường Đức Thắng, quận Bắc Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội tại 01 điểm xả có tọa độ: X = 2331525; Y= 580669. 

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt Trƣờng Đại học Y tế 

công cộng là 1 phần của dự án khu đô thị đại học đã đƣợc phê duyệt theo Quyết định số 

3161/QĐ-UBND ngày 11/7/2006 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo 

đánh gái tác động môi trƣờng của dự án: Khu đô thị Đại học (phần việc tại xã Đông Ngạc, 

từ Liêm, Hà Nội). Nƣớc thải phát sinh từ Cơ sở đƣợc đấu nối và xử lý bằng hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung với công suất 10.000 m
3
/ngày.đêm của khu đô thị Cổ Nhuế. Đến hiện tại 

hệ thống xử lý nƣớc thải này vẫn chƣa đƣợc xây dựng nên Cơ sở đã xây dựng 01 hệ thống 

xử lý nƣớc thải riêng để xử lý nƣớc thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt, Cột B, K= 1,2 áp dụng với cơ sở nghiên cứu có 

diện tích sử dụng dƣới 10.000m
2
 và QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, K = 1,2 áp dụng cho 

bệnh viên có quy mô dƣới 300 giƣờng): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc 

thải y tế trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng.  
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Trong thời gian tới khi hệ thống xử ý nƣớc thải tập trung công suất 10.000 

m
3
/ngày.đêm của khu đô thị Cổ Nhuế đi vào hoạt động nƣớc thải phát sinh của cơ sở đƣợc 

xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại, bể tách dầu mỡ sau đó dẫn thoát ra hệ thống cống thu gom 

thoát nƣớc thải là hệ thống cống D300 dài 47m đấu nối về 02 hố ga GC3 (7.52x6.55x6.43)m 

và GC4 (7.52x6.51x6.43)m. Nƣớc thải sau đó đƣợc đấu nối ra hệ thống thoát nƣớc thải của 

khu vực bằng đƣờng ống D300 dài 17m dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của khu 

đô thị Cổ Nhuế. 

 

Hình 3.4. Sơ đồ thu gom đấu nối nước thải của khu đô thị Đại học 

 
b. Hệ thống thu gom nước thải tòa nhà Bệnh viện đa khoa Phạm Ngọc Thạch 

Hệ thống thoát nƣớc và thu gom nƣớc hiện tại đƣợc thiết kế cụ thể nhƣ sau: 

- Nƣớc thải từ nhà vệ sinh của cán bộ, học sinh, bệnh nhân tại Bệnh viện đƣợc thu 

gom qua đƣờng ống nhựa PCV D120 vào ngăn 1 của 01 bể tự hoại ba ngăn có thể tích 20 

m
3
 đặt ngầm dƣới khu nhà vệ sinh. Nƣớc thải sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại ba ngăn 

đƣợc dẫn  đến bể thu 20m
3 

bằng đƣờng ống D200 vào đƣờng ống D300. Nƣớc thải sau đó 

đƣợc bơm vào hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt của trƣờng Đại học y tế Công Cộng với 

công suất xử lý 60m
3
/ngày.đêm;  

- Nƣớc thải y tế từ bồn rửa đƣợc thu gom qua đƣờng ống D120 sau đó dẫn về hệ 

thống  đƣờng ống D200 vào đƣờng ống D300. Nƣớc thải sau đó đƣợc bơm vào hệ thống xử 

lý nƣớc thải sinh hoạt của trƣờng Đại học y tế Công Cộng với công suất xử lý 

60m
3
/ngày.đêm;  

Nƣớc thải sinh hoạt sau khi xử lý đƣợc đấu nối vào hố thu cuối cùng thể tích 1m
3
. 
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Hình 3.5. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải 

 Từ hố thu toàn bộ nước thải sinh hoạt và y tế sau xử lý được bơm theo đường ống 

nhựa PVC D120 ra mương thoát nước chung của khu vực thuộc phường Đức Thắng, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội tại 01 điểm xả có tọa độ: X = 2331525; Y= 580669 

Cơ sở nằm trong khuôn viên của Trƣờng Đại học y tế công cộng và đƣợc Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng Hà Nội cấp giấy xác nhận kế hoạch BVMT. Mặt khác, Trƣờng đại học y tế công 

là 1 phần của dự án khu đô thị đại học đã đƣợc phê duyệt theo Quyết định số 3161/QĐ-

UBND ngày 11/7/2006 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Báo cáo đánh gía 

tác động môi trƣờng của dự án Khu đô thị Đại học (phần việc tại xã Đông Ngạc, từ Liêm, 

Hà Nội). Nƣớc thải phát sinh từ Cơ sở sẽ đƣợc đấu nối và xử lý bằng hệ thống xử lý nƣớc 

thải tập trung với công suất 10.000 m
3
/ngày.đêm của khu đô thị Cổ Nhuế. Đến hiện tại hệ 

thống xử lý nƣớc thải này vẫn chƣa đƣợc xây dựng nên Cơ sở đã xây dựng 01 hệ thống xử 

lý nƣớc thải riêng để xử lý nƣớc thải đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, K = 1,2) – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh hoạt trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng.  

1.3. Xử lý nước thải 

A. Xử lý sơ bộ bước thải 

Nƣớc thải sinh hoạt từ các khu nhà đƣợc thu gom về 12 bể tự hoại 3 ngăn mỗi bể có 

thể tích 5m
3
 đặt ngầm dƣới nhà vệ sinh của các khu nhà trong trƣờng. 

Nƣớc thải xí, tiểu 

Bể thu 20m
3
 

Hệ thống xử lý 

nƣớc thải sinh 

hoạt 60m
3
/ngđ 

Nƣớc thải y tế từ 

bồn rửa 

Bể tự hoại ba ngăn 

số 4,5,6 

Nƣớc thoát sàn 

D120 

D200 

D300 

Bơm 

D120 

Hố ga thu cuối 

cùng 

Bơm ống D120 

Hệ thống mƣơng thoát nƣớc chung 

của khu vực phƣờng Đức thắng 
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 Sơ đồ nguyên lý bể tự hoại ba ngăn nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

Sơ đồ nguyên lý làm việc của bể tự hoại 03 ngăn nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.7. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 

Thuyết minh: 

Cặn lắng ở trong bể (chủ yếu là các Hydrocacbon, chất đạm, chất béo,…) dƣới ảnh 

hƣởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất 

khí (chủ yếu là CH4, CO2, H2S, NH3…), một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Nƣớc 

thải sau khi qua ngăn 01 tiếp tục qua ngăn 02 và ngăn 03. 

Khi nƣớc chảy vào bể nó đƣợc làm sạch bởi hai quá trình là lắng cặn và lên men. 

+ Lắng cặn: Quá trình lắng cặn trong bể có thể xem là quá trình lắng tĩnh, dƣới tác 

dụng của trọng lực các hạt cặn lắng dần xuống đáy và nƣớc đi ra là nƣớc trong. 

+ Lên men: Các cặn lắng rơi xuống đáy bể, các chất hữu cơ bị phân hủy bởi vi sinh 

vật yếm khí, cặn lên men, mất mùi và giảm thể tích. Bùn cặn lên men định kỳ 06 tháng/lần 

đƣợc chuyển đi bằng xe hút bể phốt chuyên dụng.  

Bể tự hoại 3 ngăn xử lý đƣợc các chỉ tiêu nhƣ BOD5, TSS, tổng Nitơ, tổng phốtpho, 

tổng Coliform, sunfua, nitrat,... Hiệu quả xử lý làm sạch của bể tự hoại đạt 60 – 65% chất 

hữu cơ, cặn lơ lửng và các vi sinh vật. 

- Các biện pháp khác : 

+ Định kỳ 1 năm/lần thuê đơn vị có chức năng hút bùn bể tƣ hoại. 

+ Tính toàn bùn thải của bể tự hoại: 

Thể tích phần lắng:  Wi= (a*N*T)/1000 = (20*2931*1)/1000 = 58,62(m
3
) 

Trong các công thức trên: 

a: Tiêu chuẩn thải nƣớc (20 l/ngƣời.ngày.đêm); 

b: Tiêu chuẩn cặn lắng lại trong bể tự hoại của một ngƣời trong một ngày đêm; giá trị 

của b phụ thuộc vào chu kỳ hút cặn khỏi bể; nếu thời gian giữa hai lần hút cặn dƣới một 

năm thì b lấy bằng 0,1 l/ng.ngày.đêm, nếu trên 1 năm thì lấy b bằng 0,08 l/ng.ngày.đêm;  

   

Ngăn 1: 

 - Điều hoà 

 - Lắng 

 - Phân huỷ sinh  

Ngăn 2: 

 - Lắng 

 - Phân huỷ sinh 

học  

 

Ngăn 3: 

 - Lắng 

Nƣớc thải 

nhà vệ sinh 
Nƣớc  

thải ra 
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N: Số ngƣời sử dụng (2931) ; 

T: Thời gian lƣu nƣớc, (chọn T là 1 ngày). 

t: Thời gian tích lũy cặn trong bể tự hoại. (chọn t =365 ngày) 

Khối lƣợng bùn tích lũy trong 1 năm là 58,62(m
3
). 

*) Xử lý sơ bộ nước thải nhà bếp bằng bể tách mỡ  

Cơ sở sử dụng 01 bể tách mỡ chính bố trí tại khu nhà căng tin với thể tích 0,45m
3
; để 

xử lý sơ bộ trƣớc khi dẫn chảy vào hệ thống XLNT sinh hoạt tập trung. 

 

Hình 3.8. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của bể tách mỡ 

+ Bể tách dầu mỡ đƣợc lắp đặt dƣới khu bồn rửa bát, thực phẩm sau khi qua xong 

chắn rác, nƣớc thải đƣợc đƣa vào ngăn chứa thứ nhất thông qua sọt rác đƣợc thiết kế bên 

trong, cho phép giữ lại các chất bẩn nhƣ các loại thực phẩm, đồ ăn thừa, xƣơng hay các loại 

tạp chất khác…có trong nƣớc thải. Chức năng này giúp cho bể tách mỡ làm việc ổn định mà 

không bị nghẹt rác. Sau đó nƣớc thải đi sang ngăn thứ hai, ở đây thời gian lƣu dài đủ để mỡ, 

dầu nổi lên mặt nƣớc. Còn phần nƣớc trong sau khi mỡ và dầu đã tách ra lại tiếp tục đi 

xuống đáy bể và chảy ra ngoài. Lớp dầu mỡ tích tụ dần dần và tạo lớp ván trên bề mặt nƣớc, 

định kỳ đƣợc xả van để lấy dầu ra. 

- Bể tách dầu mỡ định kì 1 tháng 1 lần đƣợc tiến hành vớt váng mỡ với khối lƣợng 

10 kg/lần. 
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Modul xử lý 

IUCE 

B. Hệ thống xử lý nước thải tập trung  

* Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung 

Sơ đồ hệ thống xử lý nƣớc thải sinh hoạt nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.9. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

* Thuyết minh công nghệ: 

- Bể điều hòa:  

Bể điều hòa có chức năng lƣu chứa tập trung nƣớc thải phát sinh từ các nguồn khác 

nhau, ổn định và cân bằng về lƣu lƣợng và chất lƣợng nƣớc thải trƣớc khi đƣợc đẩy vào bể xử 

Bơm PVC ɸ120 

Bể điều hòa 

Bể vi sinh MBBR 1 

Bể lọc trong 

Bể vi sinh MBBR 2 

Bể vi sinh MBBR 3 

Bể khử trùng 

Hố ga thu nƣớc 1 m
3
 Mƣơng thoát nƣớc chung 

của khu vực 

Cấp khí mịn 

Bơm cấp hóa chất 

khử trùng 

Bể tự hoại ba ngăn 

Bể thu 

Nƣớc thải xí, tiểu Nƣớc thải nhà bếp Nƣớc thoát sàn 

Bể tách mỡ 
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lý sinh học. 

Bể điều hòa cũng có chức năng tách váng nổi, cặn chìm, cần thiết phải đƣợc vệ sinh vớt bỏ 

định kỳ. Bơm chìm trong bể điều hòa có chức năng cấp một khối lƣợng nƣớc ổn định vào bể xử 

lý tiếp theo và đƣợc điều khiển tự động bởi phao báo mức nƣớc. 

- Bể xử lý vi sinh: 

Nƣớc thải từ bể điều hòa đƣợc bơm vào thiết bị xử lý ICUE. Trong modul xử lý IUCE 

diễn ra công đoạn xử lý khác nhau bao gồm: xử lý sinh học và lắng thứ cấp. Thiết bị ICUE là 

một thiết bi hợp khối bao gồm 02 ngăn phản ứng sinh học. trong các ngăn phản ứng sinh học 

các giá thể vi sinh bằng Polyme đƣợc chất đầy làm môi trƣờng cho các quần thể vi sinh và vật 

liêu lọc nổi. Oxi cấp cho quá trình xử lý sinh học bằng 02 máy thổi khí. Khí mịn đƣợc cấp vào 

từ đáy bể thông qua 02 máy cấp khí nhằm cung cấp đủ ô xy cho các vi sinh vật sinh trƣởng, 

xử lý chất ô nhiễm. 

Quá trình phản ứng diễn ra nhƣ sau: 

Các vi sinh vật (bùn hoạt tính) tồn tại ở dạng lơ lửng hấp thụ oxy và chất hữu cơ, sử 

dụng chất dinh dƣỡng là Nito và photpho để tổng hợp tế bào mới, CO2, H2O và giải phóng 

năng lƣợng. Ngoài quá trình tổng hợp tế bào mới, tồn tại phản ứng phân hủy nội sinh (các tế 

bào vi sinh vật già tự phân hủy) làm giảm số lƣợng bùn hoạt tính. Tuy nhiên quá trình tổng 

hợp tế bào mới vẫn chiếm ƣu thế do trong bể duy trì các điều kiện tối ƣu. Vì vậy số lƣợng tế 

bào mới tạo thành nhiều hơn tế bào bị phân hủy và tạo thành bùn dƣ cần phải đƣợc thải bổ 

định kỳ. 

Các phản ứng chính xảy ra trong bể IUCE trong quá trình xử lý. 

 Chất hữu cơ + O2        CO2 + H2O + Năng lƣợng (quá trình oxy hóa và phân hủy chất 

hữu cơ) 

 Chất hữu cơ + O2 + NH3       Tế bào vi sinh vật + CO2 + H2O + năng lƣợng (quá trình 

tổng hợp tế bào mới) 

 C5H7O2N + O2         CO2 + H2O + NH3 + Energy (Quá trình phân hủy nội sinh)  

- Bể lọc trong: 

Bể có chức năng loại bỏ bùn sinh khối dƣ trong nƣớc thải, làm trong nƣớc (đã loại bỏ 

đƣợc các chất ô nhiễm tới mức cho phép theo quy định). 

Bùn dƣ tích lũy dƣới đáy bể đƣợc bơm hút định kỳ 

- Bể khử trùng: 

Nƣớc thải sau khi qua xử lý sinh học vẫn còn chứa một lƣợng lớn các vi khuẩn gây 

bệnh, do đó cần đƣợc khử trùng để triệt khuẩn trƣớc khi xả ra ngoài môi trƣờng. Giai đoạn 

khử trùng bằng hóa chất để diệt trừ các vi sinh vật gây bệnh có mặt trong nƣớc thải đƣợc thực 

hiện ngay trên đƣờng ống, mƣơng thoát nƣớc sau xử lý. 

Hóa chất khử trùng đƣợc sử dụng là ozon đƣợc cấp vào hệ thống theo định lƣợng (sử 

dụng máy tạo ozon đặt trong nhà điều hành). 



     Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Trường Đại học Y tế công cộng giai đoạn 1” 

   Chủ đầu tư: Trường Đại học Y tế công cộng                                                     23  

Nƣớc thải sau khi xử lý nằm trong quy chuẩn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT: 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt, Cột B, K= 1,2 áp dụng với 

cơ sở nghiên cứu có diện tích sử dụng dƣới 10.000m
2
 và QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, K 

= 1,2 áp dụng cho bệnh viên có quy mô dƣới 300 giƣờng): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lƣợng nƣớc thải y tế. 

- Xử lý bùn: Phần bùn dƣ từ bể xử lý sinh học đƣợc bơm về ngăn chứa bùn và định 

kỳ đƣợc thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật 

Bảng 3.3. Bảng thống kê vật tư sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải 

STT Tên vật tƣ Đơn vị Số lƣợng 

1 Máy thổi khí  Bộ 02 

2 Bơm điều hòa  Bộ 02 

3 Bơm nƣớc thải  Bộ 02 

4 Đĩa phân phối khí Cái 12 

5 Van điện tử – điều áp Bộ 01 

6 Phao điện – FS1 Bộ 01 

7 Phao điện – FS2 Bộ 01 

8 Tủ điện điều khiển Bộ 01 

 

Bảng 3.4. Bảng thống kê các ngăn của hệ thống xử lý nước thải 

 

STT Tên vật tƣ Đơn vị Vật liệu Kích thƣớc 

1 Bể điều hòa m Bê tông cốt thép 2,45x2,46x2,1 

2 Cụm xử lý vi sinh m Hợp khối composite 2,8x3,3x1,9 

3 Bể lọc m Inox  2,3x1x1 

4 Bể khử trùng m Bê tông cốt thép 0,82x0,82x1 
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Hình 3.10. Mặt bằng hệ thống xử lý nước thải tập trung 

*) Các khâu chuẩn bị cho hệ thống vận hành:  

- Kiểm tra các bồn hóa chất pha đúng quy định. 

- Pha CLO khuấy nƣớc CLO thành dung dịch (bồn CLO) 

- Pha dung dịch keo tụ PAC 

- Bậc công tắc MAIN về chế độ tự động 

- Các bơm cấp, bơm chống tràn trong bể điều hòa (hoạt động theo phao điện)  

- Các bơm bùn trong bể lắng đứng (hoạt động bằng tay 3 ngày/lần). 

- Bật máy ozon hoạt động (hoạt động luân phiên theo timer). 

- Các bơm chống tràn trong bể khử trùng (hoạt động theo phao điện) 

*) Hƣớng dẫn vận hành hệ thống: 

- Vận hành bơm cấp và bơm chống tràn bể điều hòa 

Các bơm cấp chìm trong bể điều hòa hoạt động theo phao điện lắp trong bể, khi mức 

nƣớc cạn đến giới hạn 1/3 bể thì bơm tự động dừng. Và ngƣỡng phao điện hoạt động với 

giao động bán kính 30 cm. 

Khi bơm cấp chìm bị sự cố nƣớc dâng lên cách trần bể điều hòa 10 cm thì bơm chống 

tràn hoạt động bơm nƣớc sang bể thiếu khí với lƣu lƣợng bơm chống tràn 42 m3/h. Khi mức 

nƣớc cách trần bể 30 cm thì bơm chống tràn tự động dừng. 

Lúc bơm chống tràn này hoạt động kèm theo đèn báo đỏ khi bơm chống tràn hoạt 

động. 
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Cần phải kiểm tra bơm cấp. 

- Máy thổi khí bể hiếu khí và bể điều hòa. 

- Máy thổi sục khí hoạt động tự động luân phiên sau 8h hoạt động cấp khí ô xy cho 

bể hiếu khí gồm 2 bể hiếu khí 1, bể hiếu khí 2 và bể điều hòa, hòa trộn đều các chất bẩn hữu 

cơ, vô cơ, tạo điều kiện môi trƣờng cho vi khuẩn hiếu khí hoạt động làm giảm COD, BOD... 

- Máy hút khí khử mùi ozone khử mùi hôi khí phát thải: 

Khi máy thổi khí cấp khí cho bể điều hòa và bể hiếu khí, lƣợng khí phát sinh trong 

quá trình sục khí này phát tán mùi hôi, máy hút khí có tác dụng thu hồi hết các mùi hôi này 

cấp qua bình hòa trộn với khí ozone rồi khử mùi hết mùi hôi và thoát ra bên ngoài. 

Máy hút khí hoạt động song song với máy thổi khí và luân phiên thay đổi theo máy 

thổi khí. 

- Máy tạo khí ozone (48g/h gồm 2 module) 

Cấp lƣợng khí ozone công suất 24g/h đủ lƣợng khí ozone khử hết mùi hôi phát tán 

trong quá trình sục khí. 2 module luân phiên nhau sau 30 phút hoạt động (tự động thay đổi 

theo timer). 

*) Quy trình vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung 

VẬN HÀNH THỬ: Vận hành thử từng thiết bị. 

Dùng công tắc “Auto – Manual “để chạy hệ thống: 

- Bật các Aptomat trong tủ điện; 

- Đặt các công tắc của thiết bị cần kiểm tra “Auto – Manual “ở vị trí “Man” là chế độ 

hoạt động Bằng tay - Manual. 

- Cần chạy thử thiết bị nào thì bật automat cấp nguồn cho thiết bị đó, thiết bị đó sẽ 

đƣợc cấp nguồn. Bấm nút “ON” điều khiển bên ngoài Tủ điện để vận hành thiết bị, sau đó 

bấm nút “OFF” để ngắt vận hành thiết bị. Tƣơng tự đối với các thiết bị khác, ta sẽ kiểm tra 

đƣợc tình trạng hoạt động của thiết bị. 

KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG Ở TRẠNG THÁI THỦ CÔNG 

Khi hoạt động hệ thống ở trạng thái thủ công thì toàn bộ trạng thái đóng/mở các 

thiết bị trong hệ thống sẽ tuân theo ngƣời vận hành. 

Lúc này công tắc chuyển chế độ điều khiển của các thiết bị (Auto - Manual) ở vị 

trí MAN nhƣ hình vẽ: 

 

Công tắc này dùng để chuyển đổi chế độ điều khiển (tự động và thủ công). Thao tác:  
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- Khi công tắc ở vị trí AUT thì chế độ điều khiển là tự động (Auto). - Khi công tắc ở 

vị trí MAN thì chế độ điều khiển là thủ công (Manual). 

Nút bật\tắt (Start, Stop) thiết bị 

 

Thao tác: 

- Bấm vào nút Start để khởi động thiết bị. 

- Bấm vào nút Stop để dừng hoạt động của thiết bị. 

- Ví dụ nhƣ hình vẽ: 

KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG Ở TRẠNG THÁI TỰ ĐỘNG. 

Các thiết bị trong hệ thống XLNT đƣợc tổ hợp tự động hoá thành từng cụm cho 

công tác vận hành đơn giản. 

a. Cụm bơm hố ga, bơm bể điều hòa, bơm bể khử trùng: Khi chuyển sang chế độ 

tự động, cụm bơm này sẽ không ảnh hƣởng đến các cụm bơm hay thiết bị khác trong hệ 

thống. 

Máy bơm sẽ chạy tự động theo phao báo mức, tuy nhiên khi đặt ở chế độ tự động, 

bơm hố ga gom sẽ dừng khi mức nƣớc trong bể điều hoà đang ở mức cao. 

b. Máy thổi khí: Khi chuyển sang chế độ tự động, cụm máy thổi khí này sẽ không 

ảnh hƣởng đến các cụm thiết bị khác trong hệ thống. Máy thổi khí sẽ chạy tự động theo lập 

trình có sẵn cài đặt trên timer trong tủ điện. 

c. Máy sục Ozone khử trùng: Khi chuyển sang chế độ tự động, cụm khử trùng này 

sẽ không ảnh hƣởng đến các cụm thiết bị khác trong hệ thống. Máy sục ozone sẽ chạy tự 

động theo lập trình có sẵn cài đặt trên timer trong tủ điện. 
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Chú ý: Chế độ tự động để làm giảm các thao tác của ngƣời vận hành và tự động điều 

chỉnh một số thông số nhƣng không phải tất cả các thông số. Chính vì vậy, mặc dù đã 

chuyển sang chế độ tự động, ngƣời vận hành vận phải thƣờng xuyên kiểm tra và có mặt tại 

hệ thống khi vận hành. 

Lúc này công tắc chuyển chế độ điều khiển của các thiết bị (Auto - Manual) ở vị trí 

AUT nhƣ hình vẽ: Công tắc này dùng để chuyển đổi chế độ điều khiển (tự động và bằng 

tay). 
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Thao tác: 

- Khi công tắc ở vị trí AUT thì chế độ điều khiển là tự động (Auto). 

- Khi công tắc ở vị trí MAN thì chế độ điều khiển là bằng tay (Manual). 

Chuyển cụm bơm bể điều hoà sang trạng thái nhƣ trên. 

Chuyển cụm bơm định lƣợng sang trạng thái nhƣ trên 

 

2. VẬN HÀNH HỆ THỐNG 

Vận hành ở chế độ thông thƣờng - chế độ tự động 

Bước 1. Chuẩn bị cho các thiết bị hoạt động 

Kiểm tra nguồn điện vào: Nếu có nguồn vào tủ điện 3 pha thì 3 đèn báo 3 pha đều 

sáng. 

Nếu có đèn nào không sáng, cần kiểm tra nguồn điện vào tủ (kiểm tra cáp dẫn điện 

tại Tủ nguồn của cơ sở để cấp điện tới Tủ điện Hệ thống xử lý nƣớc thải). 

Bước 2. Chuẩn bị điện 

- Bật lần lƣợt các Automat của bơm chìm nƣớc thải, máy sục khí cạn 1 và 2 để hệ 

thống hoạt động.  

- Bật tất cả các công tắc điều khiển của thiết bị “Auto – Manual“ về vạch Auto, các 

thiết bị sẽ tự hành theo chế độ cài đặt sẵn. Riêng thiết bị Máy bơm B1 để công tắc ở vạch 

“Thiết bị” - không vận hành. 

Bước 3. Các thao tác cần kiểm soát định kỳ khi vận hành hệ thống Khi hệ thống 

vận hành trong điều kiện bình thƣờng, hàng ngày cần thực hiện các thao tác sau (thao tác lần 

lƣợt theo chỉ dẫn): 

Stt Thiết bị/máy móc Chức năng Quy cách điều khiển 

1  

Máy bơm chìm 

trong hố ga nƣớc 

thải sang bể điều 

hòa (BƠM HỐ 

- Số lƣợng: 02. 

- C.suất: 0,4 kW. 

- Bơm nƣớc thải từ 

bể thu gom sang bể 

- Điều khiển tại tủ điện. 

- Vận hành tự động theo phao báo mức 

nƣớc đặt trong hố ga. 
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GA 1, BƠM HỐ 

GA 2) 

điều hòa 

2  

Máy bơm chìm 

trong bể điều hòa 

(BƠM BỂ ĐIỀU 

HÒA) 

- Số lƣợng: 01. 

- C/suất: 0,4 kW. 

- Bơm nƣớc thải từ 

bể điều hòa sang bể 

xử lý. 

- Điều khiển tại tủ điện. 

- Vận hành tự động theo phao báo mức 

nƣớc đặt trong bể điều hòa. 

3  

Máy bơm chìm 

trong bể khử trùng 

ra ngoài kênh xả 

thải 

(BƠM BỂ KHỬ 

TRÙNG 

- Số lƣợng: 01. 

- C.suất: 0,4 kW. 

- Bơm nƣớc thải từ 

bể khử trùng ra 

ngoài. 

- Điều khiển tại tủ điện. 

- Vận hành tự động theo phao báo mức 

nƣớc đặt trong bể khử trùng. 

4  

Máy thổi khí 

trong nhà điều 

hành (MÁY 

THỔI KHÍ 1, 

MÁY THỔI KHÍ 

2) 

- Số lƣợng: 02. 

- C.suất: 1,5 kW. 

- Cấp khí vào bể xử 

lý ICUE. 

Điều khiển trong tủ điện: 

- Chế độ vận hành tự động: Đặt công tắc 

điểu khiển ở vị trí Auto (công tắc chung 

cho cả hai máy thổi khí). Ở chế độ tự động, 

hai máy thổi khí đƣợc vận hành tự động 

luân phiên theo bộ đóng/ngắt theo thời 

gian (timer). Timer đƣợc thiết lập ở chế độ 

vận hành/nghỉ 02 giờ cho mỗi máy, có thể 

thay đổi thời lƣợng vận hành cho mỗi máy 

bằng thay đổi giá trị thời gian hiển thị trên 

vòng số của mỗi máy (số và đơn vị thời 

gian).  

- Chế độ vận hành thủ công: Đặt công tắc 

điều khiển ở vị trí Manual (thủ công), sử 

dụng các nút bấm ON/OFF để vận hành và 

ngắt vận hành cho từng máy. 
Sự cố có thể gặp phải: 

- Giảm lƣu lƣợng cấp khí vào bể ICUE 

(quan sát thấy mức độ đảo trộn kém trong 

các ngăn của bể ICUE): Ngắt aptomat 

tổng, tháo rắc co của mỗi máy thổi khí, 

kiểm tra tình trạng vận hành của các van 1 
chiều, đảm bảo tình trạng vận hành tốt, 

không bị hở khi đóng van. Hoặc kiểm tra 

các vị trí có thể rò rỉ, thoát khí (các rắc co 

và van).  

- Âm thanh lạ phát ra từ máy: Ngắt 

aptomat tổng, tháo và bảo trì máy, thay thế 

chi tiết máy bị hao mòn (cần tiến hành bảo 

dƣỡng máy hàng năm).  

- Rò rỉ khí thoát ra ở các rắc co: 

Kiểm tra vị trí rắc có bị thoát khí (bao gồm 

02 rắc có thép 40 và 03 rắc có thép 26), 

thay thế gioăng cao su bị hƣ hại, gây thoát 

khí.  

- Rò rỉ khí thoát ra ở các van cửa: Kiểm tra 

các van cửa trên đƣờng ống, thay thế các 

van bị rò thoát khí (các van cửa luôn mở 

khi vận hành).  

- Một trong hai máy khí bị hỏng: Ngắt 
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aptomat tổng, tháo máy bị hỏng để phục 

hổi. Trong thời gian sửa chữa máy hỏng, 

duy trì vận hành cho máy còn lại ở chế độ 

tự động. 

5  

Máy bơm hóa chất 

khử trùng (MÁY 

KHỬ TRÙNG) 

- Số lƣợng: 01. 
- C.suất: 230 W. 

- Cấp hóa chất vào 

ống dẫn nƣớc thải tại 

bể khử trùng) 

Điều khiển trong tủ điện:  

- Chế độ vận hành tự động: đặt công tắc 

điều khiển ở vị trí Auto (tự động), bơm hóa 

chất sẽ vận hành tự động timer.  

- Chế độ vận hành thủ công: đặt công tắc 

điều khiển ở vị trí Manual (thủ công), sử 

dụng các nút bấm ON/OFF của bơm hóa 

chất để đóng/ngắt vận hành cho bơm. 

 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

Nguồn phát sinh 

Trong quá trình hoạt động, Trƣờng phát sinh các loại khí thải sau: 

- Khí thải phát sinh do hoạt động đi lại của các phƣơng tiện giao thông ra vào 

Trƣờng: NOx, COx, SOx, HC, bụi... 

- Mùi phát sinh do phân hủy chất hữu cơ trong rác thải sinh hoạt: nếu các loại chất 

thải rắn không đƣợc quản lý tốt, sự phân hủy các chất hữu cơ có trong chất thải rắn sinh 

hoạt tạo ra mùi và gây ô nhiễm khu vực xung quanh, đặc biệt là khu vực các phòng chuyên 

môn. 

- Khí thải phát sinh từ việc sử dụng máy điều hòa: Trƣờng lắp đặt hệ thống điều hòa 

không khí, ngoài mục đích đảm bảo tiện nghi sinh hoạt cần thiết thì chúng còn phát sinh ra 

một số chất thải và gây tác động tới môi trƣờng. Khí thải của dàn nóng máy điều hòa phát 

thải vào môi trƣờng làm tăng nhiệt độ không khí cục bộ tại khu vực phát thải. 

- Khí thải phát sinh từ khu nhà vệ sinh của cán bộ công nhân viên có thể gây mùi khó 

chịu đặc biệt khí NH3 gây ảnh hƣởng tới sức khỏe con ngƣời và môi trƣờng. 

- Hơi hóa chất từ các dung môi làm vệ sinh, tẩy rửa sàn, mùi sinh ra trong quá trình 

khám và chữa bệnh, tẩy trùng nhƣ: Cloramin B, cồn, foocmon ở khu vực phòng thanh trùng, 

phòng xét nghiệm, mùi thuốc kháng sinh, mùi do sự phân hủy chất hữu cơ, mùi hôi của 

nƣớc thải, rác thải Trƣờng … 

Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động từ bụi, khí thải tại cơ sở 

- Hạn chế các loại phƣơng tiện di chuyển trong khuôn viên Trƣờng . Các phƣơng tiện 

ra vào tại các bãi đỗ xe đều đƣợc yêu cầu tắt máy và dắt xe vào; 

- Trƣờng có bố trí các chậu cây ở hành lang. 

- Thƣờng xuyên vệ sinh, quét dọn vỉa hè trƣớc cửa sảnh cơ sở. 

- Có các biển cấm hút thuốc lá ở các khu vực hành lang và các phòng ban; 

- Giáo dục ý thức vệ sinh môi trƣờng cho cán bộ, công nhân viên làm việc trong 

Trƣờng. 

- Tại các phòng ban đƣợc trang bị hệ thống quạt trần thông gió làm giảm nhanh nồng 

độ các chất sát trùng. 
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- Các thiết bị chiếu sáng, hệ thống thông gió, điện đƣợc lắp đặt đúng theo tiêu chuẩn 

và quy chuẩn quy định, đúng kỹ thuật, đúng theo thiết kế, đảm bảo hoạt động ổn định, 

không bị hao mòn. Lắp đặt hệ thống điện điều khiển (đƣờng dây điện, lắp tủ điều khiển). 

- Để giảm thiểu tác động của mùi từ khu vệ sinh, Trƣờng lắp đặt các quạt thông gió 

tại các khu vực trên. Đồng thời bố trí nhân viên để quét dọn, tẩy rửa, lau chùi hàng ngày 

đảm bảo không gây ô nhiễm mùi tại các khu vực này cũng nhƣ các khu vực lân cận. 

- Đối với mùi phát sinh từ khu vực tập kết chứa rác thải: Rác thải đƣợc phân loại và 

thu gom vào các thùng chứa, Trƣờng  thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi xử lý, đảm 

bảo không gây tồn ứ rác nên tác động của mùi từ khu vực này là không đáng kể. 

- Khống chế khí thoát ra từ máy điều hòa, máy lạnh: Hệ thống thông gió đƣợc bọc 

cách nhiệt. Tất cả các đầu ra của miệng thổi và hộp gió phải đƣợc bọc cách âm và đƣợc phủ 

một lớp vải cứng ở bên trong. Hệ thống nƣớc ngƣng bằng ống nhựa PVC, độ dốc cho đƣờng 

ngƣng nƣớc đảm bảo cho thoát nƣớc tốt nhất. 

- Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Trƣờng thực hiện công tác chống nhiễm khuẩn 

y tế đúng quy định kỹ thuật về vô khuẩn, bao gồm vệ sinh các dụng cụ về y tế, vệ sinh ngoại 

cảnh, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm,… Các điều kiện thực hiện 

công tác chống nhiễm khuẩn bao gồm: nƣớc sạch, dụng cụ, phƣơng tiện, hóa chất khử 

khuẩn… 

- Trong quá trình nấu nƣớng khu bếp phát sinh ra mùi thức ăn, hơi dầu mỡ vì thế bố 

trí lắp đặt quạt hút mùi tại khu vực nhà bếp: 

+ Nguyên tắc hoạt động của máy hút mùi: mùi và khí thải bị thu vào hệ thống, không 

khí đi qua các bộ lọc để giữ lại dầu mỡ. Hệ thống sau đó dẫn hƣớng các khí thải ra khỏi bếp 

thông qua đƣờng ống gắn trên tƣờng hoặc trần nhà. Máy hút mùi nhà bếp đƣợc các hộ gia 

đình lắp tại khu bếp.  

+ Bộ lọc của máy hút mùi đƣợc làm bằng than hoạt tính giúp giữ lại dầu mỡ và loại 

bỏ mùi trƣớc khi khí thải thoát ra ngoài môi trƣờng. 

+ Bộ lọc đƣợc định kì 1 năm thay 1 lần với khối lƣợng than hoạt tính mỗi lần thay là 

15 kg/lần. 

- Trong trƣờng hợp mất nguồn điện lƣới, việc cung cấp điện cho Tòa nhà phải thực 

hiện qua máy phát điện Diezel dự phòng. Các máy phát này đƣợc đồng bộ qua tủ điều khiển 

hóa đồng bộ (GCP). 

+ Máy phát điện dự phòng đƣợc tự động khởi động khi điện lƣới bị sự cố, khởi động 

cụm máy tải công cộng trƣớc. Máy phát cấp nguồn cho Tòa nhà trong vòng 10 giây sau khi 

mất điện lƣới thông qua tủ GCP và bộ chuyển nguồn tự động ATS. Máy phát điện của tòa 

nhà đƣợc đặt trong buồng tiêu âm để giảm thiểu bụi trong quá trình hoạt động. 

+ Công suất dự phòng: Công suất dự phòng máy phát là 01 máy 2.250kVA của anh 

đảm bảo hoạt động 100% công suất cho toàn bộ cơ sở là loại prime với thời gian vận hành 

khoảng 750 giờ/ năm với tải bình thƣờng.  
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+ Trữ dầu: Bồn dầu cho máy phát điện đƣợc đặt ngầm âm vào tầng hầm và đủ chứa 

nhiên liệu cho các máy phát chạy trong 12 giờ với tải cao nhất. Trong quá trình hoạt động 

dầu Diesel đƣợc bơm từ bồn chứa ngầm tới bồn dầu của máy để đảm bảo hoạt động của 

máy. 

+ Máy phát điện của Cơ sở có tích hợp đồng bộ hệ thống xử lý khí thải để xử lý đặt 

tiêu chuẩn trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng. 

3. Công trình lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

*) Nguồn phát sinh chất thải rắn thông thƣờng 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

Trong quá trình hoạt động của Trƣờng, chất thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình hoạt 

động của cán bộ công nhân viện, giảng viên và sinh viên đến học tập và làm việc tại Trƣờng 

chủ yếu gồm rau củ quả, cơm thừa, canh thừa, bao gói thức ăn v.v…. Thành phần rác thải 

sinh hoạt chủ yếu là các chất hữu cơ dễ phân hủy, có khả năng gây ô nhiêm môi trƣờng, Vì 

vậy cần đƣợc thu gom và định kì chuyên chở đến nơi quy định. 

Bảng 3.5. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt thực tế phát sinh tại cơ sở như sau 

TT Thời gian Khối lƣợng 

(m3) 

Khối lƣợng 

(tấn) 

Đơn vị thu 

gom 

1 Quý 1/2022 20 32 Công ty Cổ 

phần xử lý chất 

thải xây dựng 

và ĐTPT Môi 

trƣờng Hà Nội 

2 Quý 2/2022 39 62.4 

3 Quý 3, 3/2022 24 38.4 

 Trung bình tháng 

(tấn/tháng) 

 11,1 

 Năm   132,8 

Vậy lƣợng rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của Trƣờng  vào 

khoàng 0,37 tấn/ngày ~ 132,8 tấn/năm 

Chất thải rắn phát sinh từ Trƣờng đƣợc tổ chức thu gom và xử lý theo đúng quy định 

của nghị định 08/2022/NĐ-CP và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT về quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. Chủ Trƣờng xây dựng kế hoạch giảm thiểu và các 

biện pháp giảm thiểu tác động cụ thể đối với nguồn thải này. 

Chất thải sinh hoạt phát sinh tại Trƣờng đƣợc phân loại ngay tại nguồn để tận dụng 

những loại rác có thể tái chế đƣợc nhƣ giấy vụn, chai lọ nhựa, vỏ lon nƣớc ngọt… để bán 

cho các đơn vị thu mua phế liệu trên địa bàn. Các loại rác không tái chế, tận thu đƣợc đƣợc 

thu gom vào các thùng rác chuyên dụng, định kỳ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và 

mang đi xử lý. 

Trƣờng đã bố trí bố trí 15-25 thùng rác loại 10-15 lít để thu gom chất thải sinh hoạt 

tại các khoa và 3-5 thùng vuông loại 2 ngăn tại khuôn viên bên ngoài sân đƣờng nội bộ khu 

vực hành lang các tòa nhà giảng đƣờng. Chất thải rắn thông thƣờng đƣợc nhân viên vệ sinh 

môi trƣờng cơ sở thu gom tập trung về khu tập trụng tại 02 xe đẩy chuyên dụng chung tại 

trƣờng.  
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Chủ cơ sở kí hợp đồng số 235/2022/HĐ-MTHN thu gom vận chuyển và đem đi xử lý 

với Công ty Cổ phần xử lý Chất thải xây dựng và Đầu tƣ phát triển Môi trƣờng Hà Nội ngày 

31/12/2021. 

Tần suất vận chuyển: 1 lần/ngày. 

 

Hình 3.11. Khu tập kết rác thải sinh hoạt tập trung của trường 

 

Hình 3.12. Thùng rác di động của trường 
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 4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

*) Nguồn phát sinh chất thải nguy hại của Trường  

Các loại chất thải nguy hại của Trƣờng  bao gồm: 

Bảng 3. 6. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khi Trường vận hành 

TT Chủng loại 
Số lƣợng trung 

bình (kg/năm) 
Mã CTNH 

1 
Chất thải có chứa các tác nhân lây 

nhiễm  
51 13 01 01 

2 

Dƣợc phẩm thải bỏ thuốc nhóm gây 

độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại 

từ nhà sản xuất 

70 12 06 05 

 Tổng: 121 - 

*) Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại của Trường  

Việc quản lý chất thải nguy hại phát sinh tại Trƣờng tuân thủ đúng và nghiêm ngặt 

theo quy định tại thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT hƣớng dẫn Luật Bảo vệ môi trƣờng do 

Bộ Tài nguyên Môi trƣờng ban hành ngày 10/01/2022. Toàn bộ CTNH phát sinh đƣợc quản 

lý và xử lý nhƣ sau: 

Lƣợng chất thải nguy hại phát sinh khi Trƣờng trong quá trình hoạt động khoảng 121 

kg/năm < 1.200kg/năm.  

- Chất thải rắn y tế nguy hại nhƣ: Bơm kim tiêm, găng tay, bông, hoá chất 

thải....đƣợc thu gom vào các thùng chúa loại 15 lít, màu vàng đặt tại mỗi phòng chức năng. 

Sau mỗi ngày đƣợc nhân viên vệ sinh thu gom về 02 thùng chứa rác thải y tế nguy hại 

chung loại 25-45 lít đặt trong kho chứa chất thải (tại tầng 4) có diện tích kho 15m
2
 có gắn 

biển báo, dán nhãn, mã số đối với từng loại chất thải theo thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT. 

CTNH đƣợc định kỳ chuyển giao cho đơn vị xử lý với tần suất 03 ngày/lần.  Kho chất thải 

nguy hại của trƣờng đƣợc sử dụng chung với kho chất thải nguy hại của trung tâm xét 

nghiệm tại tầng 4 của khu nhà 6 tầng (khu nhà labo) 

- Các chất thải nguy hại khác nhƣ: hộp mực in thải, bóng đèn,… do phát sinh không 

thƣờng xuyên do vậy cơ sở bố trí các thùng chứa tại kho lƣu giữ chất thải theo quy định tại 

thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT. Chất thải nguy hại đƣợc định kỳ chuyển giao cho đơn vị 

xử lý với tần suất 06 tháng/lần. 

Chủ cơ sở kí hợp đồng số 000067/2022/HĐYTK thu gom vận chuyển và đem đi xử 

lý với Công ty môi trƣờng đô thị và công nghiệp Bắc Sơn ngày 01/06/2022. 
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Hình 3.8. Kho chất thải nguy hại của Trường  

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, đảm bảo quy chẩn kỹ 

thuật về môi trƣờng 

a) Nguồn ô nhiễm ồn, rung 

- Tiếng ồn thƣờng gây ảnh hƣởng trực tiếp tới hệ thính giác của con ngƣời làm giảm 

thính giác, giảm hiệu suất lao động và phản xạ của ngƣời lao động. Tác động của tiếng ồn 

có thể biểu hiện qua phản xạ của hệ thần kinh hoặc gây trở ngại đến hoạt động của hệ thần 

kinh thực vật, khả năng định hƣớng, giữ thăng bằng. 

- Tiếng ồn trong Trƣờng phát sinh chủ yếu từ hoạt động khám chữa bệnh của Cơ sở, 

từ hoạt động của các loại máy móc sử dụng trong Cơ sở. 

+ Ngoài ra, tiếng ồn còn phát sinh từ hoạt động ra vào của các phƣơng tiện của bệnh 

nhân đến khám chữa bệnh, từ tiếng cƣời nói của bệnh nhân, từ các phƣơng tiện ra vào 

Trƣờng. 

+ Trong quá trình hoạt động của Trƣờng cũng sử dụng quạt gió, điều hòa gây tiếng 

ồn. Nhƣng Trƣờng đƣợc thiết kế xây dựng tƣờng cách âm nên mức độ ảnh hƣởng bên trong 

và bên ngoài Cơ sở là không đáng kể. 

Độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các loại máy móc trong Trƣờng. Ngoài 

ra, độ rung còn phát sinh từ các phƣơng tiện giao thông trƣớc cửa Trƣờng. 

b) Các biện pháp chống ồn, rung 

- Nhắc nhở và đƣa vào nội quy yêu cầu mọi ngƣời không gây ồn ào trong khu vực 

Trƣờng  
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- Các máy móc thiết bị cũng nhƣ các phƣơng tiện giao thông của Trƣờng phải thƣờng 

xuyên đƣợc bảo dƣỡng. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng 

a) Giao thông 

Hoạt động của Trƣờng làm gia tăng số lƣợng các phƣơng tiện giao thông đi lại của 

khu vực, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông. 

=> Thƣờng xuyên nhắc nhở nhân viên nâng cao ý thức trong quá trình tham gia giao 

thông; 

b) Tai nạn lao động 

Trong quá trình hoạt động của Trƣờng có thể xảy ra các vấn đề liên quan đến tai nạn 

lao động nhƣ: Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện, bão, gió gây đứt dây 

điện...  

+ Thƣờng xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức làm việc của nhân viên; 

+ Để hạn chế tai nạn lao động, Trƣờng đã chú trọng vào việc cung cấp đầy đủ các 

trang thiết bị bảo hộ lao động và thƣờng xuyên kiểm tra việc thực hiện. 

+ Thực hiện các phƣơng pháp sơ cứu khẩn cấp tạm thời ban đầu nhằm cứu hộ sinh 

mạng và tránh tai biến khi ngƣời lao động bị tai nạn. 

c) Sự cố cháy nổ 

Trong Trƣờng luôn tồn tại một lƣợng hóa chất lớn, gồm các chất cháy chủ yếu: cồn 

sát trùng, hóa chất thải, xốp, các vật liệu nhựa, thùng carton, bao bì,…Các chất này rất dễ tạo 

ra sự cố cháy nổ nếu không đƣợc quản lý hiệu quả. 

Ngoài ra tại Trƣờng còn có thể phát sinh các sự cố cháy nổ do chập điện. 

Để giảm thiểu các tác động tiêu cực tới điều kiện kinh tế - xã hội, Trƣờng đã thực 

hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống cháy nổ, thực hiện các biện pháp đảm bảo 

an toàn lao động và các biện pháp khác. Cụ thể nhƣ sau: 

- Bố trí các bình chữa cháy tại hành lang các tầng và khu vực tòa nhà trong trƣờng. 

- Các máy móc, thiết bị đƣợc các cơ quan chức năng kiểm định và đăng ký sử dụng 

- Vận hành mỗi loại thiết bị, máy móc đều tuân thủ nghiêm các nguyên tắc của nhà 

sản xuất. 

- Các thiết bị đều đƣợc nối đất bảo vệ tuần thủ theo quy định của TCVN quy phạm 

nối đất và nối không của các thiết bị điện. 

- Đƣờng dây tải điện đủ lớn và công suất để truyền tải đủ điện cho thiết bị 

- Không đƣợc hút thuốc, đốt lửa gần khu vực cấm lửa, khu vực có thiết bị, máy móc. 

- Tuyên truyền, bổ sung kiến thức về tác hại và biện pháp PCCC cho cán bộ, bác sĩ. 

- Khi có cháy nổ xảy ra thực hiện theo trình tự nhƣ sau: 

+ Ngƣời phát hiện cháy phải hô hoán, thông báo cho mọi ngƣời biết để cùng tham gia 

chữa cháy; 

+ Cắt điện toàn bộ khu vực; 
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+ Tổ chức cứu ngƣời, thoát nạn cho cán bộ công nhân viên Trƣờng ra nơi an toàn; 

+ Gọi điện báo cháy lực lƣợng PCCC; 

+ Sử dụng các phƣơng tiện chữa cháy ban đầu để dập lửa và hạn chế cháy lan nhƣ sử 

dụng bình chữa cháy tại chỗ, họng nƣớc chữa cháy; 

+ Bảo vệ không cho ngƣời không có nhiệm vụ vào khu vực cháy và nắm bắt tình 

hình diễn biến của đám cháy; 

+ Di chuyển tài sản ra khu vực an toàn tạo khoảng cách chống cháy lan; 

+ Cử ngƣời đón xe của lực lƣợng PCCC chuyên nghiệp; 

+ Thông báo tình hình cứu chữa ban đầu của cơ sở cho lực lƣợng PCCC; 

+ Tham gia cứu ngƣời, cứu phƣơng tiện và phục vụ chữa cháy theo yêu cầu của chỉ 

huy chữa cháy. 

 

Hình 3.9. Phương án phòng cháy chữa cháy của cơ sở 

d) Công tác phòng chống dịch bệnh 

Trƣờng đã xác định đƣợc nội dung chính cần tập trung là xây dựng kế hoạch và áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp với địa phƣơng. 

Chú trọng trong công tác truyền thông phòng trống dịch bệnh cho ngƣời dân với 

những thông tin chính xác, kịp thời, đồng thời giải thích rõ những vƣớng mắc của ngƣời 

dân, không làm ngƣời dân quá lo lắng khi có những thông tin trên phƣơng tiện thông tin đại 

chũng về bệnh dịch mới. 

7. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

- Thƣờng xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi trƣờng của cán 

bộ, nhân viên làm việc tại Trƣờng. 
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- Trong các hoạt động của Trƣờng hạn chế sử dụng túi nylon để giảm thiểu các tác 

động tới môi trƣờng. 

a) Hệ thống chống sét 

- Thực hiện thiết kế lắp đặt hệ thống cột thu sét chung cho toàn bộ khu vực Cơ sở với 

mật độ cột theo tiêu chuẩn quy định. 

- Lắp đặt hệ thống cột thu sét dùng đầu thu sét phát xạ sớm TS2.18 đặt trên nóc của 

công trình, bán kính bảo vệ của đầu thu sét trùm lên toàn bộ phạm vi của công trình. Hệ 

thống nối đất gồm các cọc thép bọc đồng 16 có chiều dài 2,4m hàn nối với các thanh 

đồng có tiết diện 30x3 bằng phƣơng pháp hàn đồng hoặc đinh tán. Hệ thống tiếp địa đƣợc 

chôn ở độ sâu 0,7m so với mặt đất. Hệ thống nối đất thiết kế đảm bảo điện trở nối đất nhỏ 

hơn hoặc bằng 10 . 

b) An toàn điện 

Mỗi khu vực cấp điện khác nhau đều đƣợc đặt hệ thống áptômát bảo vệ quá tải ngắn mạch 

tại các tủ điện:  tủ điện tổng toàn nhà, tủ điện mỗi tầng, tủ điện phòng. 

Hệ thống các áptômát này đƣợc tính chọn và bố trí một cách chọn lọc, phân cấp và khoa 

học. Bảo đảm loại trừ nhanh và chính xác khi có sự cố về điện xảy ra tại mỗi khu vực trong công 

trình.Hệ thống áptômát tại các khu vực nhƣ sau: 

- Dòng cắt Aptomat tổng cho một nhánh tại tủ điện tổng là 44kA; 

- Dòng cắt Aptomat tổng cho một nhánh tại tủ điện ƣu tiên là là 30kA; 

- Dòng cắt ngắn mạch của Aptomat nhánh cấp điện cho các tầng 10kA. 

Hệ thống nối đất: toàn bộ hệ thống tủ điện đều đƣợc nối đất an toàn qua hệ thống nối đất 

toà nhà gồm dây và cọc tiếp đất, đảm bảo điện trở tiếp đất R  4 . 

Toàn bộ vỏ kim loại các tủ điện, thang cáp, vỏ động cơ bơm nƣớc, thang máy, các ổ 

cắm ba chấu và bình đun nƣớc tại các căn hộ đƣợc nối đất để đảm bảo an toàn. 

Trong thang cáp bố trí 01 cáp đồng trần 70mm
2 

liêm kết toàn bộ hệ thống nối đất an 

toàn với hệ thông cọc tiếp địa. 

c) Biện pháp phòng ngừa sự cố dịch bệnh lây lan 

Các biện pháp giảm thiểu lây lan dịch bệnh trong khu vực Cơ sở đƣợc chủ đầu tƣ áp 

dụng nhƣ sau: 

- Phun thuốc diệt muỗi xung quanh khu nhà ở vào mùa dịch bệnh. Tổ chức thu gom 

rác và vận chuyển đi xử lý trong ngày, không để tồn đọng rác thải tại các vị trí tập kết rác. 

Đối với khu vực kinh doanh dịch vụ, thƣơng mại, khu vực khuôn viên cây xanh, ... đƣợc 

Ban quản lý khu nhà ở yêu cầu thực hiện các nội quy sống, sinh hoạt tập thể sạch sẽ, bảo vệ 

tài sản, môi trƣờng sống chung. 

- Khi có dịch bệnh xảy ra tổ vệ sinh phải khử trùng môi trƣờng xung quanh và yêu 

cầu các các bộ công nhân viên, sinh viên giữ gìn vệ sinh. Dịch bệnh lớn xảy ra ban quản lý 

khu nhà ở phối hợp với Trạm y tế phƣờng Đức Thắng và Trung tâm y tế dự phòng quận Bắc 

Từ Liêm để có các biện pháp ngăn ngừa và dập dịch hiệu quả. Ngoài ra thƣờng xuyên tuyên 




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truyền mọi ngƣời sống ngăn nắp vệ sinh khi có dịch bệnh cần đƣợc thông báo và cách ly 

sớm. 

d) Biện pháp chống úng ngập khi mùa mưa 

- Thƣờng xuyên theo dõi chƣơng trình dự báo thời tiết để nắm bắt tình hình mƣa lũ 

bặc biệt là vào mùa mƣa bão. 

- Định kỳ kiểm tra và khơi thông cống rãnh để giảm thiểu việc tắc nghẽn, ứ đọng 

nƣớc do rác thải gây ra. 

e) Phòng chống sự cố từ hệ thống xử lý nước thải 

 - Một số sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành: Nhiều yếu tố có thể thay đổi 

mà ngƣời vận hành không thể lƣờng trƣớc hoặc thậm chí không điều khiển đƣợc, nhƣng 

ngay sau khi phát hiện ra sự thay đổi bất thƣờng đó ngƣời vận hành có thể khắc phục bằng 

cách điều chỉnh các thông số vận hành. 

+ Sự cố hỏng hóc đối với các thiết bị trong hệ thống xử lý: Bất kỳ thiết bị nào trong 

hệ thống xử lý hỏng hóc đều ảnh hƣởng đến hiệu quả xử lý của hệ thống, đặc biệt máy thổi 

khí, máy bơm nƣớc, bơm bùn, bơm hồi lƣu. 

Cần thƣờng xuyên kiểm tra và có biện pháp sửa chữa kịp thời để khắc phục những sự 

cố trên. Công ty cần lên kế hoạch định kỳ kiểm tra, bảo dƣỡng máy móc thiết bị, đối với 

những thiết bị đã quá cũ, công suất hoạt động không đảm bảo cần lên phƣơng án thay mới. 

+ Mất điện.  

Công ty đã bố trí dự phòng máy phát điện nhằm đáp ứng nhu cầu điện sử dụng cho 

khu vực khi gặp sự cố. 

+ Không có nƣớc thải dẫn vào hệ thống xử lý. 

Cần kiểm tra đƣờng ống, hố ga, máy bơm nƣớc thải, định kỳ kiểm tra bảo dƣỡng máy 

bơm, và thƣờng xuyên nạo vét hố ga lắng cặn. 

+ Sự cố nổi bọt trắng: Bọt to, nổi nhiều tăng dần tới đầy bề mặt. 

Cách khắc phục: Sục khí, khuấy đều 30 phút – 1 tiếng thì bọt giảm dần rồi hết, pH 

của nƣớc thải ≥8. Cần kiểm tra tính chất nƣớc thải đầu vào, điều chỉnh pH giảm xuống thích 

hợp với quá trính xử lý sinh học, hoặc sử dụng hóa chất phá bọt. 

+ Sự cố Bọt nổi do quá tải: Do vi sinh hoạt tính trong bể xử lý hiếu khí quá ít, do 

nồng độ chất hữu cơ  trong bể xử lý sinh học hiếu khí cao. 

Cách khắc phục: cần kiểm tra tính chất nƣớc thải đầu vào và các công đoạn xử lý trƣớc 

khi nƣớc thải đi vào bể vi sinh hiếu khí. Bổ sung thêm lƣợng vi sinh vào trong bể. 

+ Sự cố bọt màu trắng nổi bọt to có bùn trên bề mặt các bọt nổi, bùn màu nâu đen: 

Do vi sinh vật bị chết, lƣợng vi sinh vật này tiết ra các chất nồng, hình thành các bọt khí trên 

bề mặt, bùn vi sinh hoạt tính bị chết bám lên các bọt khí đó. 

+ Sự cố bùn mịn, bùn lắng chậm, nƣớc thải sau lắng 30 phút có màu vàng: Do bùn vi 

sinh hoạt tính bị mất hoạt tính do vi sinh vật thiếu thức ăn. 
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Cách khắc phục: Tăng tải lƣợng cho vi sinh bằng cách: tăng lƣu lƣợng nƣớc cần xử 

lý và bổ sung thêm các chất hữu cơ tự nhiên cho vi sinh vật phát triển. 

+ Sự cố bùn nổi xuất hiện trên bể lắng: Là do thời gian xả bùn ở đáy bể lắng quá lâu, 

bùn hoạt tính ở đáy bể lắng bị yếm khí, quá trình khử nitrat xảy ra tạo ra nhiều bọt khí N2, 

các bọt khí này đẩy bùn hoạt tính nổi lên bề mặt.  

Để khắc phục hiện tƣợng này cần thực hiện phƣơng pháp là không để bùn nằm trong 

bể lắng lâu, bằng cách tăng lƣợng bùn tuần hoàn, hạn chế các vùng chết (bùn không đƣợc 

bơm về), sau đó ngƣời vận hành hãy kiểm tra tính chất nƣớc thải đầu vào, kiểm tra hiệu quả 

xử lý Nitrat tại bể vi sinh thiếu khí.  

Ngoài ra Trƣờng còn áp dụng những biện pháp thƣờng xuyên, định kỳ nhƣ sau: 

- Định kỳ nạo vét, thông hút cặn tại các bể tự hoại. Ngoài ra, bổ sung các chế phẩm vi 

sinh vào bồn cầu xả nƣớc để dẫn men vi sinh vào bể tự hoại nhằm nâng cao hiệu quả xử lý; 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng, tu sửa đƣờng ống thoát; 

- Thƣờng xuyên kiểm tra, nạo vét bùn đất trong các đƣờng thoát nƣớc, hố ga; 

- Tăng cƣờng công tác quản lý môi trƣờng tại các khu vực; 

- Thời hạn thực hiện kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm nguồn nƣớc thải: 

+ Các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm nguồn nƣớc do nƣớc thải gây ra đã đƣợc 

áp dụng tại trƣờng liên tục đƣợc triển khai định kỳ thƣờng xuyên; 

+ Định kỳ bảo trì bảo dƣỡng thiết bị máy móc của hệ thống xử lý, đảm bảo hệ thống 

xử lý đƣợc vận hành đúng quy định. 

+ Bố trí 02 cán bộ chuyên trách thƣờng xuyên theo dõi để kịp thời ứng phó nếu có sự 

cố xảy ra khi vận hành hệ thống. 
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CHƢƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

* Nguồn phát sinh nước thải  

Nguồn phát sinh nƣớc thải: 

- Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt tại khu nhà để xe ô tô 

- Nguồn số 02: Nƣớc thải sinh hoạt tại khu nhà hiệu bộ. 

- Nguồn số 03: Nƣớc thải sinh hoạt tại giảng đƣờng 1 

- Nguồn số 04: Nƣớc thải sinh hoạt tại khu nhà thể thao 

- Nguồn số 05: Nƣớc thải sinh hoạt tại giảng đƣờng 2 

- Nguồn số 06: Nƣớc thải từ tòa nhà Trung tâm xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa Phạm 

Ngọc Thạch 

*Lưu lượng xả thải: Lƣu lƣợng xả thải tối đa 40m
3
/ngày.đêm. 

* Dòng nước thải: 01 dòng nƣớc thải sau hệ thống xử lý tập trung có công suất 60 

m
3
/ngày.đêm. 

* Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải 

Giá trị các thông số trong khí thải sau xử lý nằm trong giá trị giới hạn theo QCVN 

14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt, Cột B, 

K= 1,2 áp dụng với cơ sở nghiên cứu có diện tích sử dụng dƣới 10.000m
2
 và QCVN 

28:2010/BTNMT (cột B, K = 1,2 áp dụng cho bệnh viên có quy mô dƣới 300 giƣờng): Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc thải y tế, cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 4.1. Thông số và giá trị tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải  

Stt Thông số Đơn vị Giá trị tối đa cho phép 

1 pH - 5 - 9 

2 BOD5 mg/l 50 

3 TSS mg/l 100 

4 TDS mg/l 1.000 

5 Sunfua  mg/l 4 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (tính theo N) mg/l 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 10 

10 Phosphat (tính theo P) mg/l 10 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 

12 COD mg/l 120 

13 Salmonella VK/100ml KPH 

14 Shigella VK/100ml KPH 

15 Vibrio cholerae VK/100ml KPH 
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* Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực thuộc lƣu vực 

sông Nhuệ. 

- Vị trí xả nƣớc thải: Trƣờng Đại học Y tế Công Cộng, phƣờng Đức Thắng, quận Bắc 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Tọa độ điểm xả: (Tọa độ xác định bằng máy GPS cầm tay theo hệ tọa độ VN2000, 

Kinh tuyến trục 105
0
, Múi chiếu 3

0
):   

X = 2331525; Y= 580669     

- Phƣơng thức xả thải: Nƣớc thải sau hệ thống xử lý tập trung đƣợc bơm tự động ra 

mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực theo hệ thống đƣờng ống nhựa PVC Ф120mm. 

- Chế độ xả thải: Gián đoạn 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

 Nguồn số 1: 

* Nguồn phát sinh khí thải 

- Nguồn số 01: Khí thải từ máy phát điện dự phòng  

 *Lưu lượng xả thải:  

- Nguồn số 1: không xác định 

* Dòng khí thải: 01 dòng khí thải sau khi đƣợc xử lý của máy phát điện dự phòng. 

- Vị trí xả thải: (Tọa độ xác định bằng máy GPS cầm tay theo hệ tọa độ VN2000, Kinh 

tuyến trục 105
0
, Múi chiếu 3

0
): 

Tọa độ điểm xả: X = 2331278   Y= 580245; 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 1: Hoạt động của các máy thổi khí, máy bơm đƣợc lắp đặt trong hệ thống 

xử lý nƣớc thải 60m
3
/ngày đêm. 

+ Nguồn số 2: Máy phát điện dự phòng 

- Vị trí phát sinh: thải Tọa độ xác định bằng máy GPS cầm tay theo hệ tọa độ VN2000, 

Kinh tuyến trục 105
0
, Múi chiếu 3

0
: 

+ Nguồn số 1: Tọa độ điểm xả: X= 2331265              Y= 580203; 

+ Nguồn số 2: Tọa độ điểm xả: X = 2331278            Y= 580245; 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn và độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng 

yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ 

sau: 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  

Bảng 4.2. Tiếng ồn 

TT Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) Ghi chú 

1 70 55 Khu vực thông thƣờng 
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Bảng 4.3. Độ rung 

TT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho 

phép (dB) 

Ghi chú 

1 Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA)  

 70 60 Khu vực thông thƣờng 

 
4.4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƢ THỰC HIỆN DỊCH VỤ 

XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 

 Cơ sở không có dịch vụ xử lý chất thải nguy hại 
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CHƢƠNG V: KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA TRƢỜNG  

1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải. 

Bảng 5.1. Kết quả phân tích chất lượng nước thải  tại cơ sở trong năm 2021 và 2022 

Thông số Đơn vị 

2021 2022 QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(cột B) 

QCVN 

28:2010 

/BTNMT 

(Cột B) 
T1 T12 T1 T12 

pH
 - 7,94 6,88 8,06 7,85 5,5 - 9 6,5-6,8 

BOD5
 mg/l 43 9,1 35 9,1 30 50 

TSS
 mg/l 21,6 5,2 6,7 2 50 100 

TDS mg/l - 303,3 - 209,5 500 - 

Sunfua_H2S mg/l 0,02 <0,02 0,02 <0,02 1,0 4 

NH4
+
_N

 mg/l 10,78 1,2 5,9 1,7 10 10 

NO3
-
_N mg/l 1,16 0,93 0,26 0,19 30 50 

PO4
3- mg/l 6,15 - 6,1 -  10 

Dầu mỡ động 

thực vật 

mg/l 
<0,3 <1 <0,3 <1 10 20 

Chất hoạt động 

bề mặt 

mg/l 
- <0,015 3,5 <0,015 5 - 

Tổng Coliform
 MNP/100ml 1,1x10

3
 350 1,7x10

3
 440 3000 5000 

COD mg/l 96 - 93 - - 100 

Salmonella Vi khuẩn/100ml KPH - KPH - - KPH 

Shigella Vi khuẩn/100ml KPH - KPH - - KPH 

Vibrio cholera 
Vi khuẩn/100ml 

KPH 
- 

KPH 
- 

- KPH 

Nguồn: Phiếu kết quả thử nghiệm ngày 16/12/2021, 21/12/2022 của, Viện CNMTT, Viện 

hàn lâm KH&CNVN. 

Vị trí quan trắc: 

- T1: Nƣớc thải y tế tại bể chứa nƣớc thải y tế của phòng khám 

- T2: Nƣớc thải sinh hoạt tại bể chứa nƣớc thải sinh hoạt đầu ra của phòng khám 

- Tiêu chuẩn so sánh:  

+ QCVN 28:2010/BTNMT (cột B) : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải y tế. 

+ QCVN 14:2008/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sinh 

hoạt. 

- Nhận xét: Từ kết quả phân tích mẫu nƣớc thải của Trƣờng sau xử lý cho thấy hầu 

hết các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép theo QCVN 

28:2010/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lƣợng nƣớc thải y tế. 

Trƣờng cần duy trì vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải hiện có, định kỳ bảo dƣỡng hệ thống 

để đảm bảo chất lƣợng nƣớc thải đầu ra luôn ổn định, đạt quy chuẩn cho phép trƣớc khi thải 

vào hệ thống thoát nƣớc chung của thành phố. 
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2. Kết quả quan trắc môi trƣờng trong quá trình lập báo cáo  

Cơ sở đã tiến hành quan trắc chất lƣợng môi trƣờng trong giai đoạn hoạt động với tần 

suất và chỉ tiêu quan trắc theo giấy phép xả thải số 579/GP-UBND của UBND thành phố Hà 

Nội cấp ngày 30/12/2019. Nên Cơ sở không thuộc đối tƣợng phải quan trắc môi trƣờng 

trong quá trình lập báo cáo 
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CHƢƠNG VI: CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG  

CỦA TRƢỜNG  

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải   

Cơ sở đã đƣợc cấp giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 207/GP/UBND ngày 

05/06/2019 của UBND thành phố Hà Nội. Do vây, Theo khoản 4 điều 31 cơ sở đã có giấy 

phép môi trƣờng thành phần thì không phải tiến hành vận hành thử nghiệm các công trình 

bảo vệ môi trƣờng. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Nƣớc thải: Theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 97 và phụ lục XXVIII của Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Phòng khám đa khoa Hƣng Thịnh không thuộc loại 

hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trƣờng và lƣu lƣợng nƣớc 

thải của cơ sở tối đa là 60m³/ngày (nhỏ hơn 500m³/ngày). Vì vậy, cơ sở không thuộc đối 

tƣợng phải thực hiện quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải. 

- Khí thải: khí thải phát sinh từ khu vực máy phát điện dự phòng tƣơng đối ít, không 

thƣờng xuyên, do vậy, căn cứ Cột 6 mục 9 Phụ lục XXIX ban hành theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP. Căn cứ khoản 3, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, bệnh viện không thuộc đối tƣợng phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải định kỳ.  

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 4, điều 97 và phụ lục XXVIII của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Cơ sở không thuộc đối tƣợng phải quan 

trắc tự động liên tục chất thải. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ sở: 

Không có 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

Không có 
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CHƢƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

ĐỐI VỚI TRƢỜNG  

Từ khi cơ sở đi vào hoạt động chƣa tiếp đón đoàn thanh kiểm tra về bảo vệ môi trƣờng 

của cơ quan quản lý nhà nƣớc đối với hoạt động bảo vệ môi trƣờng của cơ sở. 
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CHƢƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ TRƢỜNG  

Chủ Trƣờng cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trƣờng 

Chủ Trƣờng cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đƣợc 

nêu trong báo cáo đồng thời cam kết xử lý các chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

kỹ thuật về môi trƣờng, cụ thể: 

- Đối với nƣớc thải: Đảm bảo nƣớc thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng nƣớc thải sinh hoạt, Cột B, K= 1,2 áp dụng với cơ sở 

nghiên cứu có diện tích sử dụng dƣới 10.000m
2
 và QCVN 28:2010/BTNMT (cột B, K = 1,2 

áp dụng cho bệnh viên có quy mô dƣới 300 giƣờng): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lƣợng nƣớc thải y tế. 

- Xử lý mùi của hệ thống xử lý nƣớc thải trƣớc khi thải ra ngoài môi trƣờng 

- Đối với tiếng ồn, độ rung: đảm bảo đạt QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung 

 - Đối với chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, chủ Trƣờng cam kết thu gom và xử lý theo 

đúng quy định tại Điều 58 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng, Điều 26 Thông tƣ 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

 - Đối với chất thải nguy hại: Chủ Trƣờng thực hiện Quản lý chất thải nguy hại theo 

đúng quy định tại Điều 35 Thông tƣ 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên Môi trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. Ký 

hợp đồng thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo 

quy định. Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại Điều 71 Nghị 

định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trƣờng. 

- Chủ Trƣờng cam kết dừng ngay hoạt động xả nƣớc thải để xử lý, đồng thời có trách 

nhiệm báo cáo đến cơ quan có chức năng ở địa phƣơng để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời trong 

trƣởng hợp xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trƣờng 

Chủ Trƣờng cam kết thực hiện đúng chƣơng trình quản lý và giám sát môi trƣờng 

trong giai đoạn hoạt động với tần suất và các thông số phân tích theo đúng quy định hiện 

hành. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác lấy mẫu giám sát và lƣu trữ số 

liệu làm cơ sở cho công tác đánh giá diễn biến môi trƣờng, nhằm mục đích kịp thời điều 

chỉnh các biện pháp giảm thiểu, khắc phục và phòng tránh một cách hiệu quả nhất. 

Cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền và ngƣời dân để giải quyết các mâu 

thuẫn phát sinh nếu có.  
































































































































































































































































































































































































































































